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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Số: ..…./2011/QĐ-TTg
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng      năm  2011


                                             
QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành tiêu chí đặt tên tập đoàn, tổng công ty
__________

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ  Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tiêu chí đặt tên Tập đoàn, Tổng công ty.
Điều 2. Tiêu chí đặt tên Tập đoàn, Tổng công ty được ban hành để làm cơ sở cho các công ty có quy mô lớn, hoạt động liên kết với nhiều công ty khác dưới hình thức công ty mẹ - công ty con, tạo thành tổ hợp các doanh nghiệp gắn bó chặt chẽ và lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền sử dụng cụm từ “Tập đoàn”, “Tổng công ty”  trong đặt tên doanh nghiệp. 

Điều 3: Đối tượng áp dụng tiêu chí này là các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b).
	THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2011/QĐ-TTg 
ngày   tháng   năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

__________
1. TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN TẬP ĐOÀN
Doanh nghiệp được sử dụng cụm từ "tập đoàn" để cấu thành tên doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

- Có vốn điều lệ từ 1000 (một nghìn) tỷ đồng trở lên và sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ít nhất 5 (năm) công ty khác;
- Được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

2. TIÊU CHÍ ĐẶT TÊN TỔNG CÔNG TY
Doanh nghiệp được sử dụng cụm từ "Tổng công ty" để cấu thành tên doanh nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
- Là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần;

- Có vốn điều lệ từ 500 (năm trăm) tỷ đồng trở lên và có góp vốn ít nhất tại 3 (ba) công ty với tỷ lệ góp vốn chiếm trên 50% vốn điều lệ của các công ty đó.

3. CÁCH THỨC ĐẶT TÊN TẬP ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY
Việc đặt tên doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại các Điều 31, 32, 33, 34 Luật Doanh nghiệp và Chương III Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Việc sử dụng cụm từ “tập đoàn”, “tổng công ty” trong đặt tên doanh nghiệp thực hiện theo một trong hai cấu trúc sau:

a) Loại hình doanh nghiệp + Tổng công ty/Tập đoàn + tên riêng của doanh nghiệp; 
b) Tổng công ty/Tập đoàn + tên riêng của doanh nghiệp + loại hình doanh nghiệp.
Tên gọi của tập đoàn kinh tế nhà nước thí điểm thành lập theo Nghị định số 101/2009/NĐ-CP ngày 05/11/2009 của Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý tập đoàn kinh tế nhà nước thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tên gọi của tổng công ty trong tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty thuộc đối tượng của Nghị định số 111/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
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Nguyễn Tấn Dũng
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